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Bản án số: 47/2018/DS-ST 

Ngày: 02/5/ 2018 
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 ỘNG     XÃ  Ộ    Ủ NG Ĩ  V    N M 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG     XÃ  Ộ    Ủ NG Ĩ  V    N M 

     N N  N   N     N     MỚ     N   N G  NG 

- Thà h  hầ   ội      xé  xử sơ  hẩm   m có: 

Thẩm  há  - Chủ  ọa  hiê   òa: B  N    n  nh  hƣ   

Các  ội  hẩm  hâ  dâ : 

1. Ông Võ Lâm Sơn  

2. Ông Phan  ấn  ài  

- Thư ký  hiê   òa: Ông N    n  ấn Kiệt – Th     T a án nh n   n hu  n 

 h       t nh  n   an   

-   i di    i   ki m sá   hâ  dâ  h     Ch    i     h     ia    ham  ia 

phiên toà: Bà Đoàn  hụ   hù   ran  - K ểm sát v ên  

Tron  n    02 thán  5 năm 2018 t   tr  s  T a án nh n   n hu  n  h       

t nh  n   an    t    s  th m c n   ha  v  án th     số: 293/2017/T ST-DS ngày 

20 thán  10 năm 2017 v  tranh chấp    p   n  t n   n ;   p   n  th  chấp t   

sản  th o  u  t   nh   a v  án ra   t    số: 33/2018/ ĐXXST-DS, ngày 05 tháng 

3 năm 2018   ữa các    n  sự: 

 

- N   ê   ơ : N ân hàn   hƣơn  mại  ổ phần Đ  Tr  s : Số 45    n  D  

ph  n     qu n 1  th nh phố     h    nh   

             n h p pháp c a    n h n  Th  n  m    ổ phần Đ    Ôn  

 r nh V n     h c v :  h  t ch h     n  quản tr             n th o pháp  u t: 



             n c a  n   r nh V n         N    n  hụ    o     h c v : 

  ám  ốc ch  nhánh   êm   ám  ốc  án               n th o    qu  n    ấ     

qu  n số 48/2016/U - T  Đ T n    02/11/2016   

             n h p pháp c a    Â     n  Mai      r  s nh năm 1993     

tr :  p Đ        hu  n    t nh  n   an    h c v :  hu ên v ên       n     n h n  

Th  n  m    ổ phần Đ  ch  nhánh  n   an             n th o    qu  n        ấ     

qu  n số 62/2017/U -  B-     n    25/9/2017       m t    

-     ơ : Ông Lê Công L  s nh năm 1976  Vắn  m t ; 

 B  N    n  h    ch    s nh năm 1976  Vắn  m t    

  n  c  tr :  p       B  hu  n    t nh An Giang. 

NỘ    NG VỤ  N: 

Tron    n  h      n v  t  tự  ha  c a n u ên   n  o  n  Mai      r là 

n            n th o    qu  n     c a    n h n  Th  n  m    ổ phần Đ trình    : 

V o n    09/5/2013  n   ê   n          u ễn Th  B ch T  c     h p   n  t n 

  n  số 0234/2013/ ĐTD-   v   h    c nh n n  số 0234 01/2013/  B/KƯ  -

   v      n h n  Th  n  m    ổ phần Đ   ọ  tắt       n h n   va  số t  n 

110 000 000   n       suất tron  h n 15 5%/năm  m c   ch va   ổ sun  vốn mua     

th   h n va     36 thán     n  n       n h n       ả  n  n cho  n        T    số 

t  n n   trên  Tron  quá trình thực h  n h p   n   n        T   n        n n    

07/6/2017    c số t  n 25 559 359   n  v  trả vốn  ốc    c 83 700 000   n  thì 

n  n    n na   m c       n h n  c  nhắc nh   n        T nh  u  ần nh n   n      

vẫn  h n  thực h  n v  số n  na     quá h n   

Để  ảo  ảm cho h p   n  t n   n  thì  n   ê   n          u ễn Th  B ch T 

c     h p   n  th  chấp t   sản số 0234/2013/BĐ n    09/5/2013 v  ph    c số 

0234.01/2014/PL-BĐ n    30/10/2014 v      n h n  t   sản th  chấp   : 01  m t  

  ấ  ch n  nh n  ăn          t  số 001122  o   n  an t nh  n   an  cấp cho  n  

 ê   n          u ễn Th  B ch T n    04/5/2013  

Yêu cầu  n   ê   n          u ễn Th  B ch T c  n hĩa v  trả cho    n 

h n  số t  n vốn va  c n n  26 300 000   n       suất từ n    08/6/2017   n n    

07/12/2017 v   số t  n    10 697 019   n     n  th    êu cầu t  p t c  u  trì h p 

  n  th  chấp t   sản  ể  ảm  ảo cho v  c th  h nh án  

T   ph ên t a h m na   n  Tr        n    n h n   êu cầu  n  Lê Công L, bà 

  u ễn Th  B ch T trả vốn  ốc 26 300 000   n   n      t nh   n n    28/4/2018    

12 553 073   n  v   êu cầu trả     suất phát s nh th o h p   n  t n   n  số 

0234/2013/ ĐTD-   n    09/5/2013 m  các  ên         t  ể từ n    29/4/2018 



cho   n  h   n        T thanh toán  on   hoản n   ốc  T  p t c  u  trì h p   n  

th  chấp t   sản  ể  ảm  ảo cho v  c th  h nh án  

 

B    n  n   ê   n          u ễn Th  B ch T    c T a án tốn    t th n  

 áo th     v  án v  tr  u t p h p     ể tham   a ph ên họp   ểm tra v  c   ao n p  

t  p c n  c n   ha  ch n  c  v  h a   ả  nh n  vắn  m t  h n      o nên  h n   h  

nh n    c      n v  h a   ả     c  

Đ      n v  n   ểm sát phát   ểu quan   ểm v  v  c tu n th o pháp  u t c a 

Th m phán        n    t    v  án  Th     v  v  c chấp h nh pháp  u t c a n     

tham   a tố t n   V       n   ả  qu  t: Th o  n   a    u Tr         n    n h n  

T  P Đ –  h  nhánh  n   an  trình    :      09/5/2013  n        T    h p   n  

t n   n  số 0234 va     n h n  110 000 000   n   th   h n 36 thán       suất 

15 5%/năm  ph  n  th c thanh toán trả  ần mỗ  thán  3 100 000   n   T   sản th  

chấp      ấ  ch n  nh n qu  n s  hữu      t  tả    ển số 67  – 019.43 do ông L 

  n  tên     trả vốn 83 700 000   n   T   ph ên t a h m na    n  Tr   êu cầu  n  

      T trả vốn 26 300 000   n       12 553 073   n   t nh   n n    28/4/2018  v  

t  p t c  u  trì h p   n  th  chấp  ể  ảm  ảo v  c th  h nh án  

Ph a      u ễn Th  B ch T   n   ê   n          c T a án tr  u t p h p     

nh n  vắn  m t  h n  c      o v   h n      văn  ản  h  nh n      n  

X t thấ   h p   n  t n   n   h p   n  th  chấp t   sản   ữa    n h n  

T  P Đ –  h  nhánh  n   an  v    n        T    c  ác   p trên c  s  tự n u  n 

thỏa thu n v     c c n  ch n  t   Văn ph n  c n  ch n   on  Xu ên  Do ông L, 

   T v  ph m n hĩa v  thanh toán th o thỏa thu n  nên v  c    n h n   h      n 

 êu cầu trả vốn 26 300 000   n       12 553 073   n   t nh   n n    28/4/2018     

ph  h p 471  474 B   u t   n sự năm 2005  

V      suất   o  n        T ch m thực h  n n hĩa v  thanh toán   m ảnh 

h  n    n qu  n     c a    n h n   nên v  c    n h n   êu cầu t  p t c t nh     

suất th o h p   n         ể từ n    08/12/2017 v  t  p t c  u  trì h p   n        

  t    ph  h p các Đ  u 351  476 B   u t   n sự năm 2005  

Từ nhữn  ph n t ch nêu trên     n h        n    t    căn c  các Đ  u 351  

471  474  476 B   u t   n sự năm 2005    m   t qu  t   nh   

N ẬN ĐỊN   Ủ       N: 

Sau  h  n h ên c u các t      u c  tron  h  s  v  án    c th m tra t   ph ên 

t a        n    t    nh n   nh:  

[1]    n h n  Th  n  m   cổ phần Đ  h      n  n   ê   n          u ễn 

Th  B ch T  êu cầu thanh toán số t  n vốn va  26 300 000   n  v  t  n     th o h p 



  n  t n   n  số 0234/2013/ ĐTD-    B    n  n        T c  n   c  tr  ấp        

B  hu  n    t nh  n   an  nên T a án nh n   n hu  n  h      th       ả  qu  t    

  n  th o qu    nh t   Đ  u 26  Đ  u 35 v  Đ  u 39 c a B   u t tố t n    n sự năm 

2015.  

[2] B    n  n        T       c T a án tr  u t p h p      n  ần th  ha   ể tham 

gia phiên t a nh n   n      vắn  m t  h n      o   ăn c  Đ  u 227 c a B   u t tố 

t n    n sự năm 2015        n    t    t  n h nh   t    vắn  m t  n        T    c  

căn c   

[3] T   ph ên T a h m na   n  Tr        n    n h n   êu cầu  n  Lê Công 

        u ễn Th  B ch T trả vốn  ốc 26 300 000   n   n      t nh   n n    

28/4/2018    12 553 073   n  v   êu cầu trả     suất phát s nh th o h p   n  t n 

  n  số 0234/2013/ ĐTD-   n    09/5/2013 m  các  ên         t  ể từ n    

29/4/2018 cho   n  h   n        T thanh toán  on   hoản n   ốc  T  p t c  u  trì 

h p   n  th  chấp t   sản  ể  ảm  ảo cho v  c th  h nh án  X t thấ   v  c tha   ổ   

 ổ sun   êu cầu  h      n c a    n h n  th  n  m   cổ phần Đ  h n  v  t quá 

ph m v   êu cầu  h      n  an  ầu  căn c  Đ  u 244 B   u t tố t n    n sự 2015  

      n    t    chấp nh n v  c tha   ổ    ổ sun   êu cầu  h      n    n h n .  

[4]       n    t      t thấ     p   n  t n   n  số 0234/2013/ ĐTD-CN 

n    09/5/2013    c      t   ữa    n h n  th  n  m   cổ phần Đ v    n   ê 

  n          u ễn Th  B ch T    c  ác   p trên c  s  tự n u  n thỏa thu n   ữa 

các  ên  hình th c v  n    un  h p   n   h n  v  ph m    u cấm c a  u t   h n  

trá  v     o   c    h   v  ph  h p v   qu    nh c a pháp  u t nên        h p   n  

t n   n  h p pháp     c pháp  u t thừa nh n v   ảo v    ăn c  th o h p   n  t n 

  n       m phát s nh qu  n v  n hĩa v  c a các  ên th o qu    nh t   Đ  u 471  

474 B   u t   n sự 2005  Tron  quá trình thực h  n h p   n  ph a  n        T 

 h n  thực h  n n hĩa v  trả vốn      suất   n  h n cho    n h n   ể phát s nh n  

quá h n    v  ph m n hĩa v  c a n     va  th o h p   n  t n   n  m  ha   ên       

  t   ên v  c    n h n   h      n  n        T  êu cầu thanh toán vốn 26.300.000 

  n   n      t nh   n n    28/4/2018    12 553 073   n     c  căn c   ph  h p v   

qu    nh t   Đ  u 305  Đ  u 476 B   u t   n sự 2005  Đ  u 91  Đ  u 95  u t tổ ch c 

t n   n  năm 2010    t chấp nh n  êu cầu c a    n h n  th  n  m   cổ phần Đ  

[5] T   ph ên t a h m na         n n u ên   n c   êu cầu  ên va   n        

T t  p t c ch u     suất phát s nh th o h p   n  t n   n  số 0234/2013/ ĐTD-CN 

n    09/5/2013         t từ n    29/4/2018 cho   n  h   n        T thanh toán 

 on   hoản n   ốc cho    n h n         n    t      t thấ   th o h p   n  t n 

  n  c  thỏa thu n m c     suất cho va  tron  h n v      suất n  quá h n  Do  n  L, 

bà T v  ph m n hĩa v  thanh toán nên phả  t  p t c ch u  hoản t  n     quá h n c a 

số t  n n   ốc ch a thanh toán th o m c     suất m  các  ên thỏa thu n th o h p 



  n  t n   n  cho   n  h   n   n  L, bà T thanh toán  on   hoản n   ốc    ph  h p 

v   Án    số 08/2016/    

 [6] Đố  v    êu cầu t  p t c  u  trì h p   n  th  chấp t   sản số 

0234/2013/BĐ n    09/5/2013 v  ph    c số 0234 01/2014/P -BĐ n    30/10/2014 

  ữa  n        T v      n h n         n    t      t thấ   h p   n  n        t trên 

c  s  tự n u  n thỏa thu n   ữa các  ên  c  c n  ch n   ch n  thực tu n th  th o 

qu    nh pháp  u t  Do     chấp nh n  êu cầu c a    n h n    u  trì h p   n  th  

chấp t   sản số 0234/2013/BĐ n    09/5/2013 v  ph    c số 0234 01/2014/P -BĐ 

n    30/10/2014  ể  ảm  ảo cho v  c th  h nh án th o qu    nh t    hoản 7 Đ  u  

351 c a B   u t   n sự 2005  

[7] Từ nhữn  ph n t ch trên  c  c  s   u c  n   ê   n    v       u ễn 

Th  B ch T c  n hĩa v  trả cho    n h n  th  n  m   cổ ph n Đ số t  n vốn 

26 300 000   n   n      t nh   n n    28/4/2018    12 553 073   n   tổn  c n  

38 853 073   n   

[8] V  án ph    n sự s  th m: Do  êu cầu c a    n h n  th  n  m   cổ 

ph n Đ    c chấp nh n nên  n        T phả  ch u án ph    n sự th o qu    nh pháp 

 u t  

Vì các  ẽ trên; 

Q  Ế  ĐỊN  

 p dụn : -  ác Đ  u 26  Đ  u 35  Đ  u 39  Đ  u 144  Đ  u 147  Đ  u 227  

Đ  u 244 v  Đ  u 273 c a B   u t tố t n    n sự năm 2015; 

                 -  ác Đ  u 305  Đ  u 351  Đ  u 471  Đ  u 474 v  Đ  u 476 B   u t 

  n sự năm 2005;  

                 -  ác Đ  u 91 v  Đ  u 95  u t các tổ ch c t n   n  năm 2010;  

- Án    số 08/2016/  ; 

                 -   h  qu  t số 326/2016/UBTV  14 n    30/12/2016 c a Ủ  

 an th  n  v   uốc h   qu    nh v  m c thu  m ễn    ảm  thu  n p  quản    v  s  

  n  án ph  v     ph  T a án  

   ên x :  hấp nh n  êu cầu  h      n c a    n h n  th  n  m    ổ phần 

Đ  ố  v    n   ê   n    v       u ễn Th  B ch T. 

+ Bu c  n   ê   n    v       u ễn Th  B ch T c  n hĩa v  trả 

cho    n h n  th  n  m   cổ phần Đ số t  n vốn 26 300 000   n  v  n      t nh 

  n n    28/4/2018    12 553 073   n   tổn  c n  38 853 073  Ba m    tám tr  u  

tám trăm năm m     a n hìn   h n  trăm  ả  m     a    n   



 + Kể từ n    29/4/2018  n   ê   n          u ễn Th  B ch T 

c n phả  t  p t c trả     quá h n trên số t  n n   ốc ch a thanh toán  th o m c     

suất m  các  ên thỏa thu n th o h p   n          t số 0234/2013/ ĐTD-   n    

09/5/2013 cho   n  h   n        T thanh toán  on   hoản n   ốc cho Ngân hàng. 

+ T  p t c  u  trì h p   n  th  chấp t   sản số 0234/2013/BĐ 

n    09/5/2013 v  ph    c số 0234 01/2014/P -BĐ n    30/10/2014   ữa  n   ê 

  n    v       u ễn Th  B ch T v      n h n  th  n  m   cổ phần Đ  ể  ảm  ảo 

cho v  c th  h nh án   

- V  án ph    n sự s  th m: 1 942 654    t tr  u  ch n trăm  ốn m    ha  

n hìn  sáu trăm năm m     ốn    n    n   ê   n    v       u ễn Th  B ch T phả  

ch u  

+  o n     số t  n t m  n  án ph      n p 901 000  ch n trăm    m t n hìn  

  n  cho    n h n  th  n  m   cổ phần Đ do    n h n  Th  n  m   cổ phần Đ – 

 h  nhánh  n   an         n nh n  th o   ên  a  thu số 0014453  o  h  c c th  h nh 

án   n sự hu  n  h      cấp n    16/10/2017  

Đ  n  sự c  m t t   ph ên t a    c qu  n  hán  cáo tron  h n 15 n     ể từ 

n    tu ên án  R ên     n  sự vắn  m t t   ph ên t a    c qu  n  hán  cáo tron  

h n 15 n     ể từ n    nh n    c  ản án tốn    t h p     

Tr  n  h p  ản án  qu  t   nh    c th  h nh th o qu    nh t   Đ  u 2  u t 

Thi h nh án   n sự thì n        c th  h nh án   n sự  n     phả  th  h nh án   n sự 

c  qu  n thoả thu n th  h nh án  qu  n  êu cầu th  h nh án  tự n u  n th  h nh án 

ho c    c ỡn  ch  th  h nh án th o qu    nh t   các Đ  u 6  7 v  9  u t th  h nh án 

  n sự; Th   h  u th  h nh án    c thực h  n th o qu    nh t   Đ  u 30  u t th  h nh 

án   n sự /  

 

    nh n:                                                       M    Ộ  ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

-T  D t nh  n   an ;                                                            hẩm phán –  hủ tọa phiên tòa 

-VKS D hu  n  h     ; 

- h  c c T  DS hu  n  h     ; 

- ác    n  sự; 
-  u   

                                                                                

                                                                                           N    n  nh  hƣ 
  



 

 


